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Môn 

Ngày kiểm tra 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP 
 

TOÁN  

Dự kiến kiểm tra tuần 18 

(Ngày 7/1/2025) 
  
 

  

1) Số học :  

- Hàng và lớp  

- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số có nhiều chữ số  

- Làm tròn số 

- Dãy số tự nhiên  

- Bốn phép tính với số tự nhiên 

- Các tính chất của phép cộng, phép nhân  

- Biểu thức có chứa chữ 

 2) Đại lượng:  

- Đơn vị đo khối lượng: yến, tạ , tấn  

- Đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ  

3) Hình học:  

- Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Đơn vị đo góc  

- Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song  

4) Giải toán có lời văn:  

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị  

- Tìm số trung bình cộng  

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó     

TIẾNG VIỆT  

Dự kiến kiểm tra tuần 18 

(Ngày 8/1/2025) 
  

 

1. Đọc – hiểu:  

- Đọc bài đọc - hiểu theo các chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng 

Việt 4 - Tập 1 từ tuần 10 đến tuần 17 và trả lời câu hỏi về: 

+ Nội dung bài đọc. 

+ Kiến thức phân môn Luyện từ và câu. 

 2. Luyện từ và câu: 

- Danh từ, động từ, tính từ  

- Biện pháp nhân hoá  

- Dấu gạch ngang  

- Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức  

3. Viết:  

- Viết bài văn kể lại một câu chuyện  

- Viết đoạn văn tưởng tượng  

- Viết đơn  

- Viết bài văn miêu tả con vật  

- Viết thư  

Khoa học 

Lịch sử và Địa lí 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

 

Ôn tập theo đề cương 

 

Đạo đức 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

 

Chủ đề:  

    + Biết ơn người lao động 

    + Cảm thông giúp đỡ người gặp khó khăn 

    + Yêu lao động 

*  Kết hợp đánh giá bằng nhận xét qua quá trình học tập  



 

Công nghệ 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
 

    Chủ đề: Công nghệ và đời sống  

*  Ôn tập theo đề cương 

Hoạt động trải nghiệm 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

 

Chủ đề:  

+ Nhận diện bản thân 

+ Nếp sống và tư duy khoa học 

+ Yêu trường mến lớp 

+ Tự lực và thực hiện nhiệm vụ 

*  Kết hợp đánh giá bằng nhận xét qua quá trình học tập 

Tiếng Anh 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP 

- Từ bài 1 đến bài 5 

- Hs ôn tập kỹ phần từ vựng và cấu trúc câu 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP  

1. Kỹ năng nghe  

   - Nghe và khoanh tròn tranh phù hợp. 

   - Nghe và điền vào chỗ trống. 

   - Nghe câu hỏi và khoanh tròn câu trả lời phù hợp. 

2. Kỹ năng dọc 

   - Khoanh tròn từ khác loại. 

   - Nhìn tranh, khoanh tròn câu trả lời phù hợp. 

3. Kỹ năng viết 

   - Sắp xếp các chữ cái để thành từ hoàn chỉnh. 

   - Chọn từ đúng và điền vào chỗ trống. 

   - Sắp xếp các từ tạo thành câu hoàn chỉnh. 

Tin học 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
 

I. CT GDPT 2018:  

- Phần cứng và phần mềm máy tính, thông tin trên trang web, tìm 

kiếm và trao đổi thông tin, thực hành tạo bài trình chiếu và định 

dạng văn bản trên trang chiếu.  

II. CT IC3 Spark GS6:  

- Ôn tập bài 1, 2, 3: căn bản về công nghệ, công dân số, quản lí 

thông tin. 

Mỹ thuật 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

  Hoàn thành bài 1 đến 7 

* Kết hợp đánh giá bằng nhận xét qua quá trình học tập 

 

Âm nhạc 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu 2 bài hát: Chim sáo; Nếu em là. 

- Đọc nhạc bài số 1 và số 2. 

*  Kết hợp đánh giá bằng nhận xét qua quá trình học tập 

Thể dục 
Tuần 16 theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

Ôn bài thể dục phát triển chung 

*  Kết hợp đánh giá bằng nhận xét qua quá trình học tập 
 

Kính mong quý phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con học tập, 

đảm bảo sức khỏe để đạt kết quả tốt. 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng12 năm 2024 

            Tổ chuyên môn khối 4 

 


